ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU 

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO 

SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật liên quan đến đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

a) Thực trạng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau năm 1986, nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là DNNN) đã được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước đầu tư vào DNNN, từng bước mở cửa nền kinh tế và phù hợp với xu hướng phát triển chung.

Quốc hội thông qua Luật DNNN lần đầu tiên năm 1995, được sửa đổi năm 2003. Việc sửa đổi Luật DNNN đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách DNNN, tăng cường vai trò, trách nhiệm về sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Khi Luật DNNN hết hiệu lực từ ngày 1/7/2010, việc thành lập và hoạt động của DNNN thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Như vậy, mô hình tổ chức và hoạt động của DNNN cơ bản đã được điều chỉnh theo khung pháp luật chung với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, nhưng việc quản lý và giám sát việc sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp mới được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật. Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của DNNN theo định hướng của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tính đặc thù trong thực tiễn hoạt động và tăng cường quản lý, giám sát đối với DNNN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số Nghị định, Quyết định về DNNN nhằm quy định về cơ chế tài chính đối với DNNN, về chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và về cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả đối với DNNN. 
Như vậy, ở thời điểm trước khi ban hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Quy định về quản lý nhà nước nói chung, và quản lý hoạt động tài chính DNNN nói riêng nằm tại các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có một Luật để điều chỉnh.

b) Thực tiễn thực hiện pháp luật liên quan đến đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý vốn, tài sản của DNNN trong thời gian qua cơ bản đã khắc phục được một số tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản của DNNN để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. DNNN đã từng bước thực hiện được vai trò, nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. 

Các quy định pháp luật trên đã trao quyền cho doanh nghiệp chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của nhà nước, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho DNNN thực hiện vai trò chủ đạo trong cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích cho xã hội, đầu tư vào các vùng - địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, bảo đảm phát triển cân đối vùng miền và an ninh kinh tế quốc gia, cũng như tập trung đầu tư ở một số lĩnh vực trọng điểm quốc gia như: năng lượng, kết cấu hạ tầng, dịch vụ viễn thông. DNNN cũng đã tạo việc làm cho khoảng 1.255 nghìn người lao động, có mức thu nhập tương đối ổn định so với thực trạng của kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Phần lớn DNNN hoạt động có lãi, tái cơ cấu DNNN bước đầu đã có một số kết quả tích cực.

2. Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế chính sách cho DNNN và hoạt động của DNNN cũng đã bộc lộ hạn chế, bất cập, tập trung vào các vấn đề sau:

- Đầu tư vốn nhà nước vào tổ chức kinh tế thông qua Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Đầu tư thực tế chưa được triển khai đầy đủ do hạn chế về tính khả thi. Trong khi đó,  Nhà nước không còn cấp bổ sung vốn từ NSNN cho DNNN để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, ngoại trừ trường hợp thực hiện các nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Các quy định pháp lý điều chỉnh các nhóm nội dung liên quan đến DNNN chưa được luật hóa kể từ thời điểm Luật DNNN năm 2003 hết hiệu lực. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp năm 2005 có phạm vi điều chỉnh tập trung vào việc thành lập, mô hình tổ chức của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhưng chưa giải quyết được các vấn đề đặc thù cho DNNN như việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản; phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; cơ chế giám sát, công khai, minh bạch hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Phân công, phân cấp quản lý vốn và tài sản tại các doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn chồng chéo, trùng lặp và không rõ phạm vi. Thực tế này dẫn đến khó xác định trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm, quy định các hành vi bị cấm, xử lý vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN còn thiếu và không đồng bộ. Vì vậy, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với DNNN nói chung cũng như hoạt động giám sát của nhà nước đối với việc sử dụng các nguồn lực thuộc sở hữu nhà nước đầu tư tại DNNN.

- Phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn kinh tế khó khăn gắn với an ninh, quốc phòng và đảm bảo chủ quyền quốc gia còn hạn chế. Ngoài ra, một số ngành nghề sản xuất kinh doanh được DNNN giữ thị phần lớn nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật tuy đã quy định khái quát các điều kiện đầu tư vốn của DNNN nhưng thiếu một số vấn đề mang tính nguyên tắc, nên nhiều DNNN vẫn đầu tư vốn của doanh nghiệp vào các ngành nghề không phải là ngành sản xuất kinh doanh chính, có nhiều rủi ro.  

- Nhiều DNNN có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chậm đổi mới, chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển thị trường, chưa thích ứng với xu thế hội nhập; năng lực quản trị của doanh nghiệp, hệ thống quản trị nội bộ chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, giám sát các nguồn lực được giao.

- Cơ chế giám sát của Quốc hội và các chủ thể liên quan khác đối với hoạt động của DNNN chưa được quy định rõ ràng, đầy đủ, tương xứng với với hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dẫn đến hạn chế về tính minh bạch và công khai của hoạt động này. Ngoài ra, chế tài xử lý các hành vi vi phạm đối với DNNN cũng có phần chưa đồng bộ, việc quản lý giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước chưa nghiêm nên tính tuân thủ pháp luật về chế độ tài chính, công khai thông tin, báo cáo của DNNN chưa cao, chưa được chú trọng và quan tâm. 

3. Sự cần thiết ban hành Luật
- Một là, khắc phục các hạn chế, tồn tại phát sinh trong thực tiễn đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua

Thực tiễn quản lý hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào kinh doanh sau khi chuyển đổi DNNN sang áp dụng chung theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế như đã nêu ở trên. Mặc dù các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã từng bước đặt nền móng pháp luật cho quản lý hoạt động này, song tính pháp lý chưa cao do chưa được điều chỉnh bằng Luật. Vì vậy, việc ban hành Luật là cần thiết.

- Hai là, đáp ứng các yêu cầu quản lý của nhà nước đối với DNNN trong việc định hướng, tổ chức lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu DNNN.

Những năm qua, cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động của doanh nghiệp nói chung và DNNN nói riêng đã phát sinh những yêu cầu quản lý mới như việc không dàn trải mà tập trung vào các ngành then chốt, các địa bàn gắn với kinh tế an ninh - quốc phòng tạo động lực phát triển cho xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng; cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại DNNN bằng biện pháp tổng thể, phù hợp với kế hoạch và tình hình kinh tế - xã hội; vai trò, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các hoạt động đầu tư của DNNN cũng như việc bảo đảm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý trên cơ sở sự phân công, phân cấp từ khâu quyết định đầu tư, quản lý, sử dụng vốn, tài sản đến khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN; đặc biệt là quyền giám sát của Quốc hội và các chủ thể liên quan khác. Các nội dung này cần phải được Luật hóa.

- Ba là, phù hợp với quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và đảm bảo tính pháp lý đồng bộ với các Luật có liên quan

Hiến pháp năm 2013 (Khoản 1, Điều 51) khẳng định “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”; đồng thời tại Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng khẳng định DNNN là nòng cốt của kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, nhiều Luật có liên quan đã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, trong khi các quy định quan trọng liên quan đến DNNN vẫn đang được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật như: đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chuyển đổi, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp; phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; giám sát, báo cáo và công khai hoạt động của DNNN. 

Vì vậy, để bảo đảm đồng bộ pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, việc ban hành dự án Luật là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1. Quan điểm chỉ đạo

Thứ nhất, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước tại Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Hiến pháp 2013, Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội về DNNN. 

Thứ hai, luật hóa các quy định hiện hành về quản lý đối với hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với yêu cầu tái cơ cấu DNNN.

Thứ ba, đảm bảo sự đồng bộ về pháp luật, thống nhất trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của DNNN để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế trong hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu xây dựng Luật

Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý cao cho hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa những quy định dưới Luật đã ban hành có liên quan đang thực hiện ổn định và có hiệu quả, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý đối với DNNN. 

Thứ hai, phân định quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp.

Thứ ba, khắc phục việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh không đúng mục tiêu, chiến lược, đầu tư dàn trải. Tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo bình đẳng giữa mọi thành phần kinh tế trước pháp luật, thực hiện công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong đầu tư và quản lý vốn đã đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp.

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT 

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được bố cục thành 10 chương gồm 66 Điều, cụ thể như sau:
- Chương I: Quy định chung, gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9)

Nội dung Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Mục tiêu đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Chương II: Quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (từ Điều 10 đến Điều 21), cụ thể như sau:
+ Mục 1: Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mục này gồm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 12)  quy định về: Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp; Thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp. 

+ Mục 2: Đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động. 

Mục này gồm 3 điều (từ Điều 13 đến Điều 15) quy định về: Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động; Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động; Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động. 
+ Mục 3: Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Mục này gồm 3 điều (từ Điều 16 đến Điều 18) quy định về: Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
+ Mục 4: Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Mục này gồm 3 Điều (từ Điều 19 đến Điều 21) quy định về: Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp; Thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

- Chương III: quy định về Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm 14 Điều (Từ Điều 22 đến Điều 35).

- Chương IV: quy định về Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm 4 Điều (Từ Điều 36 đến Điều 39). 

- Chương V: quy định về Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, gồm 6 Điều (Từ Điều 40 đến Điều 45).

- Chương VI: quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, gồm 5 Điều (Từ Điều 46 đến Điều 50).

- Chương VII: quy định về Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Từ Điều 51 đến Điều 58), cụ thể:

+ Mục 1: Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Mục này gồm 4 Điều (từ Điều 51 đến Điều 54), quy định về: Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

+ Mục 2: quy định về Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Mục này gồm 4 Điều (Từ Điều 55 đến Điều 58), quy định về: Giám sát của Quốc hội; Kiểm tra, thanh tra của Chính phủ; Giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu; Giám sát nội bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
- Chương VIII: quy định về Đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm 3 Điều (Từ Điều 59 đến Điều 61).

- Chương IX: quy định về Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 2 Điều (Điều 62, Điều 63).

- Chương X: quy định về Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều (Từ Điều 64 đến Điều 66).
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

1. Chương I. Những quy định chung
1.1. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh
a) Phạm vi điều chỉnh
Về nguyên tắc, Nhà nước phải đầu tư vốn và giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh; Nhà nước có trách nhiệm quản lý, giám sát việc sử dụng vốn của doanh nghiệp. Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và giám sát hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
(Nội dung thể hiện tại Điều 1 Luật số 69/2014/QH13)

b) Về đối tượng áp dụng
Tương ứng với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật gồm 4 nhóm là: (1) Đại diện chủ sở hữu nhà nước; (2) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và (4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
1.2. Về nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nhà nước chỉ đầu tư vốn để hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì cổ phần, vốn góp. 

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành. 

Sau khi đầu tư, việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn và công khai, minh bạch.
(Nội dung thể hiện tại Điều 5 Luật số 69/2014/QH13)

1.3. Về hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
Để hiện thực hóa nguyên tắc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, đó là hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì cổ phần, vốn góp, Nhà nước chỉ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động; đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước; đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp trong trường hợp cơ cấu lại nền kinh tế, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc để cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích.

(Nội dung thể hiện tại Điều 6 Luật số 69/2014/QH13)

1.4. Về đại diện chủ sở hữu nhà nước
Quá trình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và giám sát hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các chức năng này, Luật quy định (1) Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (2) Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện một số quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên; (3) Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(Nội dung thể hiện tại Điều 7 Luật số 69/2014/QH13)

1.5. Quy định về các hành vi bị cấm
Để đảm bảo mục tiêu đầu tư vốn, tránh dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn nhà nước, thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của đại diện chủ sở hữu nhà nước và đồng thời để doanh nghiệp được quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Luật quy định một số hành vi bị cấm như: (1) Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng thẩm quyền, phạm vi, trình tự, thủ tục; (2) Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Thực hiện không đúng quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Luật cũng nghiêm cấm hành vi giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, báo cáo không trung thưc, không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời theo quy định của pháp luật hoặc tiết lộ, sử dụng thông tin do doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước cung cấp không đúng quy định của pháp luật. 
(Nội dung thể hiện tại Điều 9 Luật số 69/2014/QH13)

2. Chương II. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
2.1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Nhằm bảo đảm mục tiêu đầu tư vốn để hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì cổ phần, vốn góp, Luật quy định phạm vi đầu tư vốn: (1) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; (2) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; (3) Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực độc quyền tự nhiên; (4) Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

(Nội dung thể hiện tại Điều 10 Luật số 69/2014/QH13)

- Để phân định rõ thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đối với quy mô vốn, quy mô hoạt động của doanh nghiệp, Luật quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập doanh nghiệp có tài sản hoạt động sản xuất, kinh doanh được hình thành từ việc thực hiện dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên.
(Nội dung thể hiện tại Điều 11 Luật số 69/2014/QH13)

- Nhằm xác định rõ quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đề nghị, thẩm định và thực hiện việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

(Nội dung thể hiện tại Điều 12 Luật số 69/2014/QH13)

2.2. Đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động
- Để thực hiện đúng nguyên tắc, chủ trương, Nhà nước chỉ đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp đang hoạt động thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.
(Nội dung thể hiện tại Điều 13 Luật số 69/2014/QH13)

- Để phân định rõ thẩm quyền, Luật quy định: Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư là để phù hợp với thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại Điều 11.
(Nội dung thể hiện tại Điều 14 Luật số 69/2014/QH13)
2.3. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Để đảm bảo nguyên tắc và phạm vi, Nhà nước chỉ đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp không thu hút được các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đối với doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, hoặc cần thiết phải duy trì để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Trên cơ sở đó, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

(Nội dung thể hiện tại Điều 16 Luật số 69/2014/QH13)
- Để phân định rõ thẩm quyền, Luật quy định quy định Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Đối với trường hợp, mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

(Nội dung thể hiện tại Điều 17 Luật số 69/2014/QH13)
2.4. Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp
- Tùy thuộc vào từng thời kỳ, trong một số trường hợp Nhà nước mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhằm mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, phục vụ quốc phòng, an ninh, hoặc để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội.
(Nội dung thể hiện tại Điều 19 Luật số 69/2014/QH13)
- Để phân định rõ thẩm quyền, Luật quy định quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp có tiêu chí tương đương với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp có tiêu chí tương đương với dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của Luật đầu tư công. Đối với việc mua lại một phần doanh nghiệp có mức vốn đầu tư tương đương với mức vốn đầu tư của dự án quan trọng quốc gia hoặc mua lại toàn bộ doanh nghiệp có tiêu chí tương đương với dự án quan trọng quốc gia thì Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 

(Nội dung thể hiện tại Điều 20 Luật số 69/2014/QH13)
3. Chương III: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
Nhà nước sau khi đã đầu tư vốn vào doanh nghiệp sẽ trở thành tài sản của doanh nghiệp, do đó việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần được quy định rất chặt chẽ, cụ thể, không chỉ đơn thuần là quản trị doanh nghiệp mà phải có sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo toàn, phát triển đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp tại Chương này được quy định như sau:
- Để các doanh nghiệp chủ động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Luật quy định: doanh nghiệp được quyền vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính; vay của tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp, của người lao động; phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng thanh toán, doanh nghiệp chỉ được quyền huy động vốn đảm bảo tổng số nợ phải trả bao gồm cả các khoản bảo lãnh đối với công ty con không vượt quá ba (3) lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Luật cũng quy định Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định phương án huy động vốn đối với một dự án có giá trị không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Các trường hợp vượt mức quy định, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.
(Nội dung thể hiện tại Điều 23 Luật số 69/2014/QH13)
- Doanh nghiệp được quyền chủ động đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Các dự án lớn hơn do cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, người quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua tài sản cố định chịu trách nhiệm nếu dự án đầu tư, xây dựng, mua tài sản cố định không phù hợp, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được, sử dụng không hiệu quả.

(Nội dung thể hiện tại Điều 24 Luật số 69/2014/QH13)
- Tài sản của doanh nghiệp sau khi được đầu tư, xây dựng, mua sắm phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, do đó, Luật quy định: doanh nghiệp xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; được quyền cho thuê các tài sản cố định thuộc quyền quản lý, sử dụng để nâng cao hiệu suất sử dụng; được quyền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được để thu hồi vốn.

(Nội dung thể hiện tại Điều 25 Luật số 69/2014/QH13)
- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công nợ; xử lý bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan đối với các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, nợ phải thu khó đòi; thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết, Luật quy định: doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, quy định chi tiết việc theo dõi, thu hồi, thanh toán nợ.
(Nội dung thể hiện tại Điều 26 và Điều 27 Luật số 69/2014/QH13)
- Để phù hợp với quyền chủ động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật quy định: doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật này, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(Nội dung thể hiện tại Điều 28 Luật số 69/2014/QH13)
- Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng vốn của doanh nghiệp để đầu tư ra nước ngoài nhưng chưa có quy định ràng buộc chặt chẽ. Do đó, Luật quy định: khi đầu tư vốn của doanh nghiệp ra nước ngoài phải đúng mục tiêu, có hiệu quả; việc sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp tại nước ngoài phù hợp với quy định của nước sở tại. Luật cũng quy định định kỳ doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu tiến độ, hiệu quả đầu tư.

(Nội dung thể hiện tại Điều 29 Luật số 69/2014/QH13)
- Về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp: Về nguyên tắc, lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN và các nghĩa vụ khác thuộc quyền định đoạt của chủ sở hữu vốn. Tuy nhiên, để tái đầu tư, bảo đảm quyền lợi và khuyến khích người lao động tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động, Luật quy định: thu một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp; để lại doanh nghiệp một phần lợi nhuận sau thuế để doanh nghiệp sử dụng đầu tư phát triển doanh nghiệp; sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động tại doanh nghiệp và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp.
(Nội dung thể hiện tại Điều 34 Luật số 69/2014/QH13)
- Về bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp: Kế thừa các quy định hiện hành và nâng cao trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, của người quản lý doanh nghiệp, Luật quy định xác định nguyên tắc bảo toàn vốn, giao Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

(Nội dung thể hiện tại Điều 35 Luật số 69/2014/QH13)
4. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một điểm mới của Luật nhằm hoàn thiện các quy định hiện hành và bổ sung các chế định mới. Quy định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu thu hồi vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vốn để phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu trên, Luật quy định 3 hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm: chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp; chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Các nguyên tắc chuyển giao cũng được quy định trong Luật.

(Nội dung thể hiện tại các Điều 36, 37, 38 và 39 Luật số 69/2014/QH13)
5. Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để phân định quyền, trách nhiệm trong quá trình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và giám sát hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật quy định: quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, của Kiểm soát viên. Luật quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá đối với người quản lý doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trên cơ sở hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm vật chất thuộc trách nhiệm dân sự về những hành vi sai phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp.
(Nội dung thể hiện tại các Điều 40, 41, 42, 43, 44 và 45 Luật số 69/2014/QH13)
6. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một khâu quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước, của chủ sở hữu vốn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Luật quy định nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra và giao quyền cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

Theo đó, Luật quy định việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát hoạt động quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều l, giám sát hoạt động quản lý vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, giám sát hoạt động cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời để thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật quy định giám sát của Quốc hội, giám sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cơ quan đại diện chủ sở hữu, của cơ quan tài chính và của doanh nghiệp. Trong đó: Quốc hội thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra, thanh tra việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp quyết định thành lập hoặc được giao quản lý, giám sát người quản lý doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giám sát việc đầu tư, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại doanh nghiệp khác gắn với quyền, trách nhiệm của người đại diện; Giám sát của cơ quan tài chính cùng cấp; Giám sát nội bộ của doanh nghiệp.

(Nội dung thể hiện tại các Điều 55, 56, 57, 58, Luật số 69/2014/QH13)
7. Đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai hoạt động của doanh nghiệp (từ Điều 59 – Điều 61)
- Để đánh giá, xếp loại hoạt động của doanh nghiệp, của người quản lý doanh nghiệp, Luật quy định các tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên trong việc chấp hành các chính sách, chế độ, pháp luật của nhà nước, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Luật cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm lập và nộp các báo cáo theo quy định và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
(Nội dung thể hiện tại Điều 60 Luật số 69/2014/QH13)
- Nhằm tăng cường vai trò giám sát của nhà nước, của nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Luật quy định việc công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp và công khai trong doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về doanh nghiệp thuộc quyền quản lý trên Cổng thông tin điện tử.
(Nội dung thể hiện tại Điều 61 Luật số 69/2014/QH13)
8. Điều khoản thi hành

Điều 64 quy định điều khoản chuyển tiếp, Điều 65 quy định hiệu lực thi hành và Điều 66 quy định hướng dẫn Luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả, cần thực hiện một số việc như sau:

1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Để đảm bảo thi hành Luật từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, theo Chương trình công tác của Chính phủ, Chính phủ sẽ ban hành 02 Nghị định quy định chi tiết một số điều được giao tại Luật, gồm: (i) Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, (ii) Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp với các nội dung dự kiến quy định chi tiết như sau: Khoản 2 Điều 10 (Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp và cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với doanh nghiệp có chức năng hỗ trợ điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước); Khoản 5 Điều 12 (Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp); Khoản 6 Điều 15 (Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí đánh giá hiệu quả, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động); Khoản 2 Điều 16 (Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); Khoản 5 Điều 18 (Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); Khoản 5 Điều 21 (Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp); Khoản 4 Điều 40 (Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm sát viên; quy định việc giám sát, kiểm tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quy định việc công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp).
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật 

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cần được chú trọng,  triển khai thông qua các hình thức sau:

- Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo Quyết định số 3311/QĐ-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Tài chính.
- Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp: Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
PAGE  
18

